
THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ TRƯỜNG HÀN QUỐC 

 
I, Đại học Ajou - 아주대학교 

 

 

1. Thông tin tổng quan về trường Đại học Ajou Hàn Quốc: 

Ban đầu, trường chỉ là một trường Cao đẳng kỹ thuật. Sau 30 năm trưởng thành và phát triển, 

trường đã dần lớn mạnh và trở thành một trong 10 trường Đại học hàng đầu tại Hàn Quốc ngày nay. 

Đại học Ajou hiện có hơn 1367 giáo viên, 2128 nhân viên cùng với hơn 294 trường Đại học liên kết 

từ 64 quốc gia trên thế giới. Hiện nay có hơn 1200 du học sinh quốc tế đang theo học tại trường, 

trong đó là 500 bạn là du học sinh Việt Nam. 

Trường Đại học Ajou nằm ở thành phố Suwon cách thủ đô Seoul 50 km về phía nam. Suwon là 

một thành phố công nghiệp và thương mại, trung tâm khoa học công nghệ đa ngành. Tuy nhiên, 

thành phố vẫn bảo tồn và gìn giữ được những di tích lịch sử, truyền thống, lễ hội văn hóa đặc sắc, 

tiêu biểu như thành cổ Hwaseong – nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 

1997. 

 

2, Điểm mạnh của trường Đại học Ajou Hàn Quốc:  

- Xếp hạng 11 trong các trường Đại học tại Hàn Quốc theo tờ Joong-Ang Daily (2019) 

- Xếp hạng 21 trường Đại học có chuyên ngành Kinh tế tốt nhất châu Á theo Reuters (2018) 

- Xếp hạng 54 trong BXH Global Young University của Nature Index (2019) 

- Bệnh viện ĐH Ajou thuộc TOP 100 bệnh viện tốt nhất Thế giới theo Newsweek (2019) 

- Là trường đại học đào tạo đa ngành, có nhiều chương trình giáo dục được hợp tác quốc tế 

- Thể hiện được sức hút của mình với ngành mũi nhọn là điện tử và công nghệ thông tin 

- Trường chỉ cách Gangnam (Seoul) 30 phút đi tàu điện ngầm, nên rất thuận tiện cho các bạn du học 

sinh được khám phá và trải nghiệm. 

 

3, Chương trình học tại trường Đại học Ajou:  

- Điều kiện tuyển sinh: Học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp THPT; điểm trung bình trên 7.0 

- Học phí:  



+ Chương trình Tiếng Hàn: 6.000.000 won/4 kỳ 

+ Chương trình Chuyên ngành: 3.500.000 won ~ 4.500.000 won/kỳ  

- Một số ngành học nổi bật:  

+ Kỹ thuật cơ khí 

+ Kỹ thuật công nghiệp 

+ Kỹ thuật hóa học 

+ Quản trị kinh doanh 

+ Ngôn ngữ học  

 

4, Chính sách học bổng: 

Phân loại Loại học bổng Điều kiện Số tiền học bổng 

Dành cho SV mới 

Học bổng loại 1 TOPIK 6 Miễn 80% học phí và KTX 1 kỳ 

Học bổng loại 2 TOPIK 5 Miễn 50% học phí và KTX 1 kỳ 

Học bổng loại 3 TOPIK 4 Miễn 30% học phí và KTX 1 kỳ 

Học bổng loại 4 TOPIK 3 Miễn 15% học phí và KTX 1 kỳ 

Học bổng loại C 
Dành cho sinh viên đỗ chuyên 

ngành IT quốc tế 
Miễn 20% học phí 

 

 

II. Đại học Gachon - 가천대학교 

 

 

1. Thông tin tổng quan về trường Đại học Ajou Hàn Quốc: 

Trường Đại học Gachon được thành lập vào năm 1939 từ sự hợp nhất của 4 trường Đại học, bao 

gồm: Đại học Y & Khoa học Gachon và Cao đẳng Gachon , Đại học Kyungwon và Cao đẳng 



Kyungwon (2007), Đại học Y & Khoa học Gachon và Đại học Kyungwon vào năm 2012. Trường có 

tổng cộng 3 campus dành cho sinh viên đại học: 

• Global Campus: Seongnam-si, Gyeonggi-do (cách Gangnam gần 30p tàu điện ngầm). 

• Medical Campus: Yeonsu-gu, Incheon. 

Ngoài ra trường Đại học Gachon đã ký hợp tác với trường đại học Hawaii Pacific, để giúp sinh viên 

của trường có thể dễ dàng học tập tại HPU. 

2, Điểm mạnh của trường Đại học Gachon Hàn Quốc:  

- Gachon nổi tiếng với Trường Đại học Y khoa và sở hữu Bệnh viện Đại học Gachon Gil, một trong 

những bệnh viện lớn nhất ở Hàn Quốc. 

- Là nơi đào tạo ra nhiều bác sĩ và chuyên gia y tế chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại. 

- Được đầu tư mạnh vào các lĩnh vực kỹ thuật y sinh, dược học, điều dưỡng và khoa học sức khỏe. 

- Có hơn 200 đối tác toàn cầu, bao gồm các trường ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Việt Nam, giúp sinh 

viên có nhiều cơ hội trao đổi và du học. 

-Có chương trình học bằng tiếng Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh. 

 

3, Chương trình học tại trường Đại học Gachon:  

- Điều kiện tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, Điểm TB miền bắc+ nam là trên 6.5, miền Trung trên 7.0 

 Năm trống dưới 2 năm 

- Học phí:  

+ Chương trình Tiếng Hàn: 5.600.000 won /4 kỳ 

+ Chương trình Chuyên ngành: 3.000.000 won ~ 4.700.000 won/kỳ  

- Một số ngành học nổi bật:  

+ Quản trị kinh doanh 

+ Quản trị kinh doanh toàn cầu 

+ Tài chính & Toán 

+ Phương tiện truyền thông 

+ Quản trị du lịch 

 

4. Chính sách học bổng:  

 

Phân loại Điều kiện Mức học bổng 

Chương trình hệ tiếng Hàn 

TOPIK 6 Giảm 90% học phí 

TOPIK 5 Giảm 80% học phí 

TOPIK 4 Giảm 60% học phí 

TOPIK 3 Giảm 40% học phí 

Chưa có TOPIK Giảm 30% học phí 

Chương trình hệ tiếng Anh 

IELTS 8.0, TOEFL iBT 112 or NEW 

TEPS 498 
Giảm 70% học phí 

IELTS 6.5, TOEFL iBT 100 or NEW 

TEPS 398 
Giảm 40% học phí 

https://www.zila.com.vn/ielts.html


IELTS 5.5, TOEFL iBT 71 or NEW 

TEPS 327 hoặc người dùng tiếng Anh 

thành thạo 

Giảm 30% học phí 

Học bổng gợi ý 

Các đơn vị hợp tác (trường học, học 

viên…) 

Giảm thêm 10% học phí (chỉ chọn 1 

mục) 
Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại Đại 

học Gachon 

  

 

III, Đại học Catholic - 가톨릭대학교 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thông tin tổng quan về trường Đại học Catholic Hàn Quốc: 

Trường Đại học Catholic được thành lập vào năm 1855 với tên gọi ban đầu là “Chủng viện Thần 

học Thánh Joseph”. Vào đầu thế kỷ 18, triều đại Joseon đứng trước nguy cơ lụi tàn cùng với sự phát 

triển giao thương đến các nước phương Tây đã làm cho một số học giả bắt đầu nghiên cứu về tư 

tưởng, triết lý của đạo Công giáo. Một số học sĩ Triều Tiên bấy giờ được cử sang phương Tây để học 

về đạo. Trải qua những khó khăn vì sự đàn áp, cuối cùng Chủng viện Thần học Thánh Joseph cũng 

được linh mục Joseph Ambroise Maistre thành lập, dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Vatican thuộc 

Tổng giáo phận Seoul với mục đích giảng dạy Hán văn và tiếng Latinh, triết học và thần học mang 

tinh thần đầy tính nhân văn hiện đại. 

 

2, Điểm mạnh của trường Đại học Catholic Hàn Quốc:  

- Xếp hạng 456 trong bảng xếp hạng QS World University Rankings năm 2021. 

- Đứng thứ 26 trong top trường Đại học tốt nhất Hàn Quốc, top 10 có ngành Y tốt nhất Hàn Quốc 

năm 2020. 

https://www.zila.com.vn/lich-su-trieu-dai-joseon.html


- Theo CWUR (Center for World University Rankings), trường xếp hạng 15 ở Hàn Quốc và 614 trên 

thế giới trong năm 2020. 

- Liên kết với 181 trường Đại học trên thế giới, thuộc 5 châu lục năm 2021.  

- Liên kết với 7 bệnh viện trong nước, sở hữu 1 bệnh viện riêng nằm trong khuôn viên giảng đường 

Y Khoa) 

- Xếp hạng 14 các trường Đại học tại Hàn Quốc (QS World University Rankings, 2022) 

- Xếp hạng 5 trường Đại học đào tạo ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học sức khỏe -

(Leiden Ranking of the World Best University, 2021) 

 

3, Chương trình học tại trường Đại học Catholic:  

- Điều kiện tuyển sinh:  Tốt nghiệp THPT, Điểm trung bình trên 7.0; Số buổi nghỉ học ít  

- Học phí:  

+ Chương trình Tiếng Hàn: 5.800.000 won /4 kỳ 

+ Chương trình Chuyên ngành: 4.000.000 won ~ 5.700.000 won/kỳ  

- Một số ngành học nổi bật:  

+ Phúc lợi xã hội 

+ Tâm lý học 

+ Xã hội học 

+ Quản trị kinh doanh 

+ Kế toán 

+ Khoa học máy tính và Kỹ thuật thông tin 

 

4. Chính sách học bổng:  

 

Tên học 

bổng 
Phân loại Điều kiện Quyền lợi 

Học bổng 

tân sinh 

viên nước 

ngoài 

Đặc biệt 

Người được quyết định sau khi xét riêng về 

giao lưu quốc tế và giáo viên đương nhiệm từ 

hội đồng Viện sau Đại học 

Mức nhất định 

Xuất sắc A 

• Kiểm tra năng lực tiếng Hàn 

(TOPIK) cấp 4 trở lên 
Toàn bộ phí nhập học và 70% học 

phí cho học kỳ đầu 

Xuất sắc B 

• Kiểm tra năng lực tiếng Hàn 

(TOPIK) cấp 3 trở lên   

• TOEFL (PBT 560, CBT 220, IBT 83) 

• IELTS 6.0 trở lên 

Toàn bộ phí nhập học và 50% học 

phí cho học kỳ đầu 

 


